	
	


	SỞ GD VÀ ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT QUANG MINH


	KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Ngữ Văn, khối: 11

Năm học: 2020 – 2021

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)



I. Đọc - Hiểu (3 điểm). Đọc văn bản sau và thực hiện những câu hỏi bên dưới.
  
 Mỗi người đều phải leo lên những bậc thang đời mình. Có những ước mơ xa: đến đỉnh cao nhất. Có những ước mơ gần: Một hai bậc, rồi sau đó, một hai bậc tiếp theo. Có người cứ lặng lẽ tiến bước theo mục tiêu của mình, gạt bỏ mọi thị phi. Có người chu du một vòng thiên hạ, nếm  đủ đắng cay  rồi mới chịu trở về với  ước mơ ban đầu. Nhưng cũng có người lỡ bay xa quá và không thể điểu khiển đời mình nữa, chỉ còn buông xuôi và tiếc nuối. Tôi nhận ra rằng, ước mơ chẳng đưa ta đến đâu cả, chỉ có cách thức mà bạn thực hiện ước mơ mới đưa bạn đến nơi bạn muốn.
     
Có lẽ chúng ta cần một cái nhìn khác. Rằng chẳng có ước mơ nào tầm thường. Và chúng học không phải để thoát khỏi nghề rẻ rúng này, để được làm nghề danh giá kia. Mà học để có thể làm điều mình yêu thích một cách tốt nhất và từ đó mang về cho bản thân thu nhập cao nhất có thể, một cách xứng đáng và tự hào.

    
Mỗi  một người đều có vai trò trong cuộc đời này và đều đáng đươc ghi nhận. Đó là lí do để chúng ta không thèm khát vị thế cao sang này mà rẻ rúng công việc bình thường khác.(...) Phần đông chúng ta cũng sẽ là người bình thường. Nhưng điều đó không thể ngăn cản chúng ta vươn lên từng ngày. Bởi luôn có một đỉnh cao cho mỗi nghề bình thường.

        (Trích Nếu biết trăm năm là hữu hạn- Phạm Lữ Ân, NXB Hội nhà văn; 2017; tr160)
Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của văn bản. 

Câu 2. Theo tác giả, vì sao “chúng ta không thèm khát vị trí cao sang này mà rẻ rúng công việc bình thường khác” ?

Câu 3. Anh/chị hiểu như thế nào về ý kiến: học để có thể làm điều mình yêu thích một cách tốt nhất và từ đó mang về cho bản thân thu nhập cao nhất có thể, một cách xứng đáng và tự hào?

Câu 4. Anh/chị có đồng ý với quan niệm: Phần đông chúng ta cũng sẽ là người bình thường. Nhưng điều đó không thể ngăn cản chúng ta vươn lên từng ngày. Bởi luôn có một đỉnh cao cho mỗi nghề bình thường. Vì sao?
II. LÀM VĂN (7.0 điểm)
Câu 1 (2.0 điểm). Từ nội dung phần đọc hiểu, anh/chị hãy viết 01 đoạn văn (khoảng 100 chữ) trình bày suy nghĩ về ý kiến sau: Chỉ có cách thức mà bạn thực hiện ước mơ mới đưa bạn đến nơi bạn muốn.   
Câu 2 (5.0 điểm).Cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp của nhân vật Huấn Cao trong tác phẩm Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân.
           
                           ………….HẾT…………..
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A. HƯỚNG DẪN CHUNG


1. Thầy cô giáo cần nắm vững yêu cầu của Hướng dẫn chấm và Đáp án - Thang điểm này để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh. Do đặc trưng của môn Ngữ văn, thầy cô giáo cần linh hoạt trong quá trình chấm, tránh đếm ý cho điểm, khuyến khích những bài viết sáng tạo.


2. Việc chi tiết hóa điểm số của các câu (nếu có) trong Đáp án - Thang điểm phải được thống nhất trong Tổ chấm và đảm bảo không sai lệch với tổng điểm toàn bài.

3.  Bài thi được chấm theo thang điểm 10, lấy đến 0.25; không làm tròn điểm.


B. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ                                                                       
	I. ĐỌC - HIỂU            
	3.0

	Câu 1.  Nghị luận
	0.5

	Câu 2.  Vì mỗi người đều có vai trò trong cuộc đời này và đáng được ghi nhận.
	0.5

	Câu 3.
- Học là con đường tốt nhất để mỗi chúng ta có được công việc yêu thích và mong muốn 
- Khi tích lũy đủ kiến thức, lại có thêm những kĩ năng khác tất yếu ta sẽ nhận được mức thu nhập cao nhất, xứng đáng với công sức mình bỏ ra.
	1.0

	Câu 4.
- Bày tỏ quan điểm : Đồng ý hoặc không đồng ý 

- Có cách giải thích phù hợp, thuyết phục

- Gợi ý :  
+ Mỗi nghề đều có một vị trí ý nghĩa xã hội
+ Phải có tâm huyết, nỗ lực với nghề mà mình đã chọn.
	1.0



	II. LÀM VĂN.       

	7.0

	Câu 1
	2.0

	* Yêu cầu chung

- Thí sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng để viết đoạn văn nghị luận.

- Lập luận thuyết phục; diễn đạt mạch lạc, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.

- Không cho điểm tối đa đối với những bài làm không đảm bảo yêu cầu về hình thức và nội dung đoạn văn.
	

	* Yêu cầu cụ thể.
	

	a.
Đảm bảo yêu cầu về hình thức đoạn văn
	0.25

	b.
Xác định đúng vấn đề nghị luận: Ước mơ và hành động để ước mơ thành hiện thực 
	0.25

	     c .  Triển khai vấn đề cần nghị luận

Thí sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng cần làm rõ các nội dung theo định hướng sau:

 - Ước mơ là điều quan trọng với mọi người, nó mục tiêu giúp ta phấn đấu nỗ lực, cố gắng đạt được mong ước đó. Cần có những hành động đúng đắn để biến ước mơ thành hiện thực. 

 - Vì sao chỉ cách thức mà bạn thực hiện mơ mới đưa bạn đến nơi bạn muốn 

+ Ước mơ mà không hành động thì ước mơ đó không có ý nghĩa, ước mơ chết.             + Cần có những hành động đúng đắn, nhân văn để thực hiện ước mơ và khẳng định bản thân. 

 - Cách thực hiện ước mơ:

 + Xác định ước mơ 

 + Đưa ra mục tiêu phấn đấu và không ngừng nỗ lực.

 +Tin tưởng bản thân    

 - Phê phán hững người không có ươc mơ và cách thức thực hiện ươc mơ không đúng đắn.

 - Cần có những suy nghĩ và hành hành đông tích cực để thực hiện ước mơ .             
	1.0

	d.
Chính tả, dùng từ, đặt câu

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp tiếng Việt.
	0.25



	e.
Sáng tạo

Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận
	0.25

	Câu 2
	5.0

	* Yêu cầu chung
	

	- Thí sinh biết kết hợp kiến thức và kĩ năng để viết bài văn nghị luận văn học.

- Bài viết phải có bố cục đầy đủ, rõ ràng; văn viết có cảm xúc; thể hiện năng lực cảm thụ văn học tốt; diễn đạt trôi chảy, đảm bảo tính liên kết; không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu.
	

	* Yêu cầu cụ thể
	

	a.  Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận.
	0.25

	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận
Vẻ đẹp của nhân vật Huấn Cao.
	0.5

	c. Triển khai vấn đề nghị luận

Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng
	

	- Giới thiệu khái quát về tác giả, tác phẩm và vấn đề nghị luận.
	0.5

	  * Vẻ đẹp của nhân vật Huấn Cao.
 - Nhân vật Huấn Cao được sáng tạo từ một nguyên mẫu có thực trong lịch sử: đó là nhà thơ Cao Bá Quát tài hoa, nổi tiếng viết chữ đẹp một thời. Nguyên mẫu vốn đã đẹp, nhưng khi đi vào tác phẩm, nhờ điển hình hóa nghệ thuật, đã trở thành một hình tượng nhân vật lung linh tỏa sáng với ba vẻ đẹp rực rỡ chói lòa: vẻ đẹp của tài hoa, vẻ đẹp của khí phách và vẻ đẹp của “thiên lương”. Ba vẻ đẹp này không tách rời mà gắn bó chặt chẽ với nhau để làm nên vẻ đẹp nhân vật lý tưởng của Nguyễn Tuân. Nhà văn, với nghệ thuật già dặn, khi miêu tả trực tiếp, lúc đặc tả thành ấn tượng nổi bật, luôn đặt nhân vật Huấn Cao vào những tình huống để thử thách và trong mối quan hệ đối sánh với viên quản ngục và thầy thơ lại…, tất cả làm nổi bật lên vẻ đẹp của nhân vật Huấn Cao.

 1/Vẻ đẹp tài hoa:

- Huấn Cao là một con người tài hoa khác thường. Ông viết chữ rất đẹp. Đây là nghệ thuật viết chữ Hán, một thú chơi tao nhã của người xưa, gọi là thư pháp. Người ta treo chữ đẹp trong nhà, nơi trang trọng nhất như treo những bức họa quý.

 - Tài viết chữ của Huấn Cao được thể hiện qua :

        + Lời ngợi ca và mong ước cháy bỏng của quản ngục “Chữ ông Huấn Cao đẹp lắm, vuông lắm”; “Có được chữ ông Huấn mà treo là có một báu vật trên đời”.

       + “Tài viết chữ rất nhanh rất đẹp”, được người khắp vùng tỉnh Sơn khen.

       + “Nét chữ vuông tươi tắn nó nói lên những cái hoài bão tung hoành của một đời con người”

 Nét chữ, nết người , thể hiện phẩm chất, nhân cách cao đẹp của Huấn Cao.

 2/ Là người có tâm hồn trong sáng cao đẹp :

       + “Không vì vàng ngọc hay quyền thế mà phải ép mình viết câu đối”.
       + Ông mới chỉ cho chữ “ba người bạn thân”.

       + Do cảm “ tấm lòng biệt nhỡn liên tài” và hiểu ra tấm lòng tri âm của quản ngục, nên ông đã cho quản ngục chữ trước khi về kinh chịu án chém. 

 Là người trọng nghĩa, khinh lợi, chỉ cho chữ những người tri kỷ. Đồng thời thể hiện lẽ sống của Huấn Cao: Sống là phải xứng đáng với những tấm lòng. Phụ tấm lòng cao đẹp của người khác là không thể tha thứ.

 3/ Là một trang anh hùng dũng liệt, có khí phách hiên ngang, bất khuất :

     + Huấn Cao dám chống lại triều đình mà ông căm ghét.

     + Hành động “rỗ gông” của Huấn Cao và thái độ “không thèm chấp” lới dọa dẫm của tên lính áp giải thể hiện sự tự do về tinh thần trong gông cùm.

     + “Thản nhiên nhận rượu” như “việc vẫn làm trong cái hứng bình sinh” và phong thái ung dung, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.

     + Dưới mắt Huấn Cao, việc những kẻ đại diện cho quyền lực thống trị làm chỉ là “những trò tiểu nhân thị oai”. Ông trả lời quản ngục một cách khinh bạc đến điều.

    + Thái độ “lễ phép”, “xin lĩnh ý” và sự thừa nhận của ngục quan : Huấn Cao là người “Chọc trời quấy nước”, “đến trên đầu…còn chẳng biết có ai nữa”.

	2,0

	* Bộc lộ thái độ về nhân vật Huấn Cao:
 Huấn Cao là người kết tinh, lưu giữ vẻ đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, từ đó nhà văn kín đáo thể hiện tình cảm yêu mến, trân trọng đối với những giá trị văn hóa truyền thống, tinh thần dân tộc và lòng yêu nước kín đáo của nhà văn.
	0.5



	    Đánh giá chung:
 - Huấn Cao là người có tài, vừa có tâm; hiên ngang, bất khuất trước cái ác, cái xấu nhưng mềm lòng trước cái thiện, cái đẹp.
  - Qua nhân vật Huấn Cao, Nguyễn Tuân thể hiện quan niệm thẩm mĩ tiến bộ: Một nhân cách đẹp bao giờ cũng là sự thống nhất giữa cái tâm và cái tài. Nhà văn yêu mến, ca ngợi Huấn Cao và tiếc nuối những người như Huấn Cao.
	0.5

	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu 

Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu
	0.25

	e.Sáng tạo

Có cách diễn đạt mới mẻ, thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận
	0.5

	ĐIỂM TOÀN BÀI THI: I + II = 10.0 điểm
	


